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Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” lần thứ 8 - năm 2015

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngàỵ 17 tháng 8 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015,

Ngày 20 tháng 8 năm 2015, Hội đồng cấp Nhà nước đã họp phiên toàn thể 
tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Chủ tịch Hội đồng chủ trì 
để xem xét 105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” do các Hội 
đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình theo đúng quy trình, thủ tục được quy 
định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ kết quả cuộc họp, có 102 hồ sơ đạt. từ 90% tổng số phiếu của thành 
viên Hội đồng có tên trong Quyết định, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ 
xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” làn thứ 8-năm 2015.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết đình.ịrt/

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- Thành viên Hội đồng cấp Nhà nước;
- Lưu: VT,TĐKT, NTN.30.
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Bộ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ Dư LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
HỌI ĐỒNG CÁP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH HIỆU “NGHỆ s ĩ NHÂN DÂN”,
“NGHỆ Sĩ ƯU TÚ” LẦN THỨ 8 - NĂM 2015

DANH SÁCH
Đe nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” lần thứ 8 - năm 2015
(Ban hanh theo Tờ trình số 182/TTr-HĐNS8 ngày 21 tháng 9 năm 2015 

của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 8)

1. Lĩnh vực Phát thanh-Truyền hình: 04 hồ sơ

STT Họ và tên chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

1. NSƯT Phạm Thanh Phong
Đạo diễn,
Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

2. NSƯr Trịnh Lê Văn
Đạo diễn,
Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam.

3. NSƯT Trần Hồng cẩm  (Trần cẩm , cẩm  Chi)
Đạo diễn,
Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

4. NSƯT Trần Thị Tuyết
Diễn viên ngâm thơ, Đài Tiếng nói Việt Nam

2. Lĩnh vực Điện ảnh: 10 hồ sơ

STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

1. NSƯr Lý Thái Dũng
Quay phim,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. NSƯr Bành Bắc Hải
Đạo diễn âm thanh,
Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. NSƯT Nguyễn Thị Minh Châu
Diễn viên,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. NSƯT Lê Huy Hòa
Đạo diễn âm thanh,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

5. NSƯT Lê Hồng Chương
Đạo diễn điện ảnh,
Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6. NSƯT Phạm Nhuệ Giang
Đạo diễn,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7. NSƯT Nguyễn Hiru Phần,
Đạo diễn,
Hãng Phim Hội Điện ảnh Việt Nam

8. NSƯT Lưu Văn Quỳ (Lưu Quỳ)
Đạo diễn,
Điện ảnh Quân đội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng

9. NSƯT Bùi Trần Tuệ Minh
Diễn viên,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10. NSƯT Phan Ngọc Lan
Diễn viên,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Lĩnh vực Múa: 12 hô sơ

STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

1. NSƯT Nguyễn Hưu Từ
Biên đạo Múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Sao Biển, tỉnh Phú Yên

2. NSƯT Lư Thị Kiều Lê (An Vuị
Biên đạo Múa,
Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng

3. NSƯT Trần Xuân Thanh
Biên đạo Múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng

4. NSƯT Nguyễn Ngọc Anh
Chỉ đạo nghệ thuật, Biên đạo Múa,
Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

5. NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà
Biên đạo Múa,
Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng

6. NSƯT Phạm Thị Ngọc Bích
Biên đạo Múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

7. NSƯT Đặng Văn Hùng (Đặng Hùng)
Biên đạo Múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh

8. NSƯT Y SAN ALIÔ (Ama Hry AIiô)
Biên đạo Múa,
Đoàn Ca múa Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

9. NSƯT Hoàng Ngọc Hải (Hoàng Hải)
Biên đạo Múa,
Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, Thanh Hóa.

10. NSƯT Đoàn Vương Linh
Biên đạo Múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh

11. NSƯT Mai Trung Kiên (Mai Kiên)
Biên đạo Múa,
Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh, tỉnh Bình Thuận

12. NSƯT La Thị cẩm  Vân
Biên đạo Múa, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tình Thừa Thiên Huế

4. Lĩnh yực Âm nhạc: 23 hồ sơ

STT Họ và tên chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

1. NSƯT Trần Văn Lợi (Đức Lợi)
Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật,
Đoàn Ca Múa Nhạc Công an nhân dân, Bộ Công an

2. NSlTr Vù Đình Chiểu
Diễn viên hát,
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình

3. NSƯT Nguyễn Văn Vinh (Quang Vinh)
Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật, Chỉ huy dàn nhạc,
Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. NSƯT Hoàng Anh Tú
Diễn viên nhạc,
Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long Hà Nội

5. NSƯT Hoàng Thu Hương
Diễn viên hát,
Đoàn Nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn

6. NSƯr Kỳ Thái Bảo
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



STT Họ và tên chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

7. NSƯT Nguyễn Trọng Đài
Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật
Hệ âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam

8. NSƯT Vú Thị Xuân (Thanh Xuân)
Diễn viên hát,
Trường Đại học Yăn hóa nghệ thuật quân đội, Bộ Quốc phòng

9. NSƯT Trần Thị Hoài Thanh
Diễn viên hát,
Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Bộ Quốc phòng

10. NSƯr Hoàng Chè
Diễn viên hát,
Đoàn Nghệ thuật Quân khu II, Bộ Quốc phòng

11. NSƯT Phạm Hoàng Thành
Chỉ đạo nghệ thuật,
Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh Nghệ An

12. NSƯT Trần Viết Thân
Đạo diễn,
Chỉ đạo nghệ thuật, Đoàn Yăn công Quân khu II, Bộ Quốc phòng

13. NSƯr Vi Thị Hoa
Diễn viên hát,
Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

14. NSƯT Nguyễn Thị Phúc (Hồng Phúc)
Diễn viên nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15. NSƯr Nguyễn Thúy Cải
Diễn viên hát, chỉ đạo nghệ thuật, Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh

16. mưr  Trần Thị Mơ
Diễn viên nhạc,
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17. NSƯT Phạm Tiến Dtíng
Chỉ đạo nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An

18. NSƯT Ngô Hoàng Quân
Diễn viên nhạc, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19. NSƯT Phạm Ngọc Khôi
Chỉ huy dàn nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch
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STT Họ và tên chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

20. NSƯT Nguyễn Thiếu Hoa
Chỉ huy dàn nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21. NSƯT Nguyễn Thế Dân
Diễn viên nhạc,
Học viện Ảm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22. NSƯT Nông Xuân Ái
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23. NSƯT Đỗ Thị Ngát (Hồng Ngát)
Diễn viên hát, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam

5. Lĩnh vực Sân khấu: 53 hồ sơ

STT Họ và tên, chửc danh nghệ thuật, đơn vị công tác

1. NSƯT Vương Duy Biên
Đạo diễn, Họa sĩ, Chỉ đạo nghệ thuật, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. NSƯr Hồ Thị Lệ Thu (Hồ Thu)
Diễn viên,
Đoàn Ca Kịch Bài chòi Bình Định

3. NSƯT Hoàng Song Hào
Họa sĩ thiết kế Sân khấu,
Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. NSƯT Hoàng Quốc Anh
Diễn viên,
Nhà hát Chẹp Hà Nội

5. NSƯT Phạm Xuân Thấm
Diễn viên, Đạo diễn múa Rối, 
Đoàn Kịch nói Hải Phòng

6. NSƯT Phạm Thị Kim Oanh (Kiều Oanh)
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật Ca Kịch Huế

7. NSƯT Vú Tự Long
Diễn viên,
Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

8. NSƯr Trịnh Thị Mùi (Thúy Mùi)
Diễn viên, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật, 
Nhà hát Chèo Hà Nội



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

9. NSƯT Trịnh Minh Tiến
Diễn viên Chèo,
Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

10. NSƯT Mai Thị Thủy (Mai Thủy)
Diễn viên chèo,
Nhà hát Chèo Ninh Bình

11. NSƯT Từ Văn Hiệp (Minh Hiệp)
Diễn viên Ca kịch bài chòi,
Đoàn Ca Kịch Quảng Nam

12. NSƯT Nguyễn Hoàng Tuấn
Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật,
Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

13. NSƯT Phạm Thị Thanh Hưong
Diễn viên,
Nhà hát Cải ỉương Hà Nội

14. NSƯT Nguyễn Tiến Đạt
Diễn viên kịch nói,
Nhà hát Kịch Hà Nội

15. NSƯT Nguyễn Trung Hiếu
Diễn viên, Nhà hát Kịch Hà Nội

16. NSƯT Nguyễn Thị Hoàng Mai (Hoàng Quỳnh Mai)
Đạo diễn sân khấu,
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch

17. NSƯT Lê Văn Quý (Xuân Quý)
Diễn viên,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch

18. NSƯT Nguyễn Văn Dương (Ánh Dương)
Diễn viên,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19. NSƯT Trần Văn Nhượng (Trần Nhượng)
Diễn viên, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật,
Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, Bộ Công an

20. NSƯT Trần Tuấn Hải
Diễn viên, Đạo diễn sân khấu,
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21. NSƯT Vương Tất Lọi
Họa sĩ,
Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

22. NSƯT Nguyễn Xuân Vu"
Diễn viên,
Đoàn Cải lương Thái Bình

23. NSƯT Phạm Anh Tú
Diễn viên, Đạo diễn,
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24. NSƯT Nguyễn Hưu Nghĩa (Ngân Vương)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai

25. NSƯT Đặng Thu Dung
Diễn viên,
Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26. NSƯT Tạ Duy Ánh
Diễn viên Xiếc, Đạo diễn,
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27. NSƯT Hồ Thị Kim Quý
Diễn viên Kịch nói,
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

28. NSƯT Nguyễn Thị Tâm (Thanh Tâm)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Chèo Thanh Hóa

29. NSƯT Lê Thị Thu Vân (Thảo Vân)
Diễn viên,
Đoàn Cải lương Tây Đô, thành phố cần Thơ

30. NSƯT Phạm Văn Mởn
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Thái Binh

31. NSƯT Phan Hồ (Phan Thanh Phúc)
Đạo diễn,
Thành phố Hà Nội

32. NSƯT Nguyễn Thị Kim Liên
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Nam Định

33. NSƯr Vú Tiến Mác
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Cải lương tỉnh Quảng Ninh

34. NSƯT Nguyễn Thị Lệ Ngọc
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

35. NSƯr Vú Thị Minh Huệ
Diễn viên,
Đoàn Chèo Quảng Ninh

36. NSƯT Đào Văn Lê (Đào Lê)
Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật
Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

37. NSƯT Nguyễn Quốc Trượng
Diễn viên, Đạo diễn,
Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

38. NSƯr Hàn Văn Hải (Hàn Hải)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Chèo Thanh Hóa

39. NSƯT ĐỖ Minh Hằng
Diễn viên kịch nói, Chỉ đạo nghệ thuật, 
Nhà hát Kịch quân đội, Bộ Quốc phòng

40. NSƯT Nguyễn Mạnh Tưòng
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Thái Bình

41. NSƯT Ngô Thị Thu Quế
Diễn viên kịch nói,
Nhà hát Kịch quân đội, Bộ Quổc phòng

42. NSƯT Nguyễn Thị Ngọc Viễn
Diễn viên chèo,
Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

43. NSƯT Nguyễn Tiến Dung
Diễn viên, Đạo diễn,
Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

44. NSƯT Vu Thị Vương Hà
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch

45. NSƯT Hoàng Văn Đạt (Hoàng Đạt)
Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc,
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch

46. NSƯT Phan Thị Lộc (Diễm Lộc)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

47. NSƯT Đinh Văn Mạnh (Mạnh Phóng)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

48. NSƯT Nguyễn An Phúc
Diễn viên,
Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ, tỉnh Nghệ An

49. NSƯT Trần Văn Thông (Trần Thông)
Diễn viên chèo,
Nhà hát Chèo Bắc Giang

50. NSƯr Trần Quốc Chiêm
Chỉ đạo nghệ thuật,
Sở VHTTDL Hà Nội

51. NSƯT Bùi Thanh Trầm
Diễn viên, Chỉ đạo nghệ thuật 
Hội Sân khấu Hà Nội

52. NSƯT Đặng Trọng Hữu
Diễn viên,
Đoàn Cải lương Tây Đô, thành phố cần Thơ

53. NSƯr Nguyễn Anh Dung
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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